
Số 

TT
Mã học viên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên ngành Số vào sổ

1 1598030074   Đỗ Ngọc Tú Nam 15/09/1988 Hải Hưng 1 Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 272

Số 

TT
Mã học viên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên ngành Số vào sổ

1 1698020046   Nguyễn Hữu Du Nam 02/12/1981 Hà Nội 2A Khoa học môi trường 273

2 1698020048   Phạm Thị Mai Dung Nữ 01/07/1982 Phú Thọ 2A Khoa học môi trường 274

3 1698020049   Trịnh Thu Phương Nữ 19/10/1982 Ninh Bình 2A Khoa học môi trường 275

Số 

TT
Mã học viên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên ngành Số vào sổ

1 1698020116   Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 17/09/1987 Bắc Thái 2B Khoa học môi trường 276

2 1698050080   Lê Minh Đức Nam 06/12/1994 Hà Nội 2B Khí tượng và khí hậu học 277

Số 

TT
Mã học viên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên ngành Số vào sổ

1 1798030109   Đoàn Thị Ngát Nữ 21/05/1988 Hải Hưng 3A Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 278

2 1798030099   Phan Văn Tuấn Nam 06/08/1991 Ninh Bình 3A Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 279

3 1798030010   Nguyễn Đình Chung Nam 17/02/1994 Bắc Ninh 3A Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 280

4 1798020005   Nguyễn Văn Đức Nam 18/04/1994 Hải Hưng 3A Khoa học môi trường 281

5 1798020012   Nguyễn Văn Huy Nam 20/01/1990 Hải Phòng 3A Khoa học môi trường 282

6 1798020124   Đỗ Việt Hưng Nam 24/09/1993 Hà Nội 3A Khoa học môi trường 283

7 1798020038   Trần Hồng Quân Nam 29/07/1990 Thanh Hóa 3A Khoa học môi trường 284

8 1798020104   Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 15/08/1994 Nghệ An 3A Khoa học môi trường 285

9 1798020082   Trần Hà Chung Nam 15/02/1994 Hà Tây 3A Khoa học môi trường 286

10 1798020098   Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 07/02/1994 Vĩnh Phú 3A Khoa học môi trường 287

11 1798020074   Bùi Thị Mai Phương Nữ 23/09/1993 Quảng Ninh 3A Khoa học môi trường 288

12 1798020118   Nguyễn Chí Thanh Nam 01/05/1994 Lai Châu 3A Khoa học môi trường 289

13 1798040040   Ninh Đức Anh Nam 17/02/1994 Hà Nội 3A Quản lý đất đai 290

14 1798040021   Ngô Duy Chính Nam 23/10/1991 Hà Nội 3A Quản lý đất đai 291

15 1798040039   Nguyễn Thị Ngọc Quý Nữ 20/11/1993 Sơn La 3A Quản lý đất đai 292

16 1798040112   Nguyễn Đức Tình Nam 27/04/1992 Ninh Bình 3A Quản lý đất đai 293

17 1798040117   Huỳnh Thanh Tú Nam 19/10/1992 Hà Tây 3A Quản lý đất đai 294

18 1798040066   Lê Đức Tùng Nam 10/02/1994 Hà Nội 3A Quản lý đất đai 295

19 1798010063   Nguyễn Linh Trang Nữ 27/11/1994 Vĩnh Phú 3A Thủy văn học 296

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 2 THÁNG 9 - NĂM 2019
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Họ và tên

Khóa 2A

Cộng: 01 học viên

Cộng: 02 học viên

Họ và tên

Khóa 3A
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Mã học viên
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Số 

TT
Mã học viên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên ngành Số vào sổ

1 1798030148   Nguyễn Thị Thanh Huệ Anh Nữ 26/08/1979 Vĩnh Phú 3B Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 297

2 1798030144   Cao Minh Thủy Nam 26/06/1976 Nghệ An 3B Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 298

3 1798010132   Trịnh Đăng Ba Nam 24/12/1986 Thanh Hóa 3B Thủy văn học 299

4 1798010133   Nguyễn Văn Khánh Nam 15/06/1992 Hà Tây 3B Thủy văn học 300

5 1798010152   Lê Thị Mai Nữ 06/03/1984 Thanh Hóa 3B Thủy văn học 301

6 1798010135   Bùi Văn Sảo Nam 02/01/1968 Hải Phòng 3B Thủy văn học 302

7 1798010131   Nguyễn Thị Thủy Nữ 26/07/1982 Thanh Hóa 3B Thủy văn học 303

8 1798050154   Hà Văn Binh Nam 11/01/1972 Hưng Yên 3B Khí tượng và khí hậu học 304

9 1798050153   Phan Văn Đoàn Nam 02/05/1965 Hải Phòng 3B Khí tượng và khí hậu học 305

10 1798050145   Đào Thanh Hà Nữ 23/05/1995 Hà Nội 3B Khí tượng và khí hậu học 306

11 1798050137   Lê Thị Thanh Nga Nữ 02/01/1990 Thanh Hóa 3B Khí tượng và khí hậu học 307

12 1798050136   Hồ Đắc Thành Nam 28/04/1973 Hà Nội 3B Khí tượng và khí hậu học 308

13 1798050130   Lê Văn Tuân Nam 24/12/1993 Hải Phòng 3B Khí tượng và khí hậu học 309

Danh sách gồm 38 học viên./.

Cộng: 13 học viên

Tổng cộng: 1 + 3 + 2 + 19 + 13 = 38 học viên

Khóa 3B

Họ và tên
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